
SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 
TTYT TX HOÀI NHƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:      /TTYT-KD 
Về việc báo giá vật tư y tế. 

Hoài  Nhơn, ngày       tháng 02 năm 2023 

 

Kính gửi: Các Công ty/đơn vị kinh doanh vật tư y tế. 

 Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn có nhu cầu mua vật tư y tế phục vụ khám 
chữa bệnh trong thời gian chờ kết quả đấu thầu vật tư y tế, hóa chất năm 2023. 

 

Để có cơ sở giá lập dự toán, Trung tâm Y tế xin thông báo đến quý Công 
ty/đơn vị kinh doanh vật tư y tế tham gia báo giá cung cấp vật tư y tế, để đơn vị có 
cơ sở lập dự toán mua sắm, nhu cầu mua sắm hàng hóa cụ thể như sau: 

1. Danh mục hàng hóa, số lượng VTYT: 
 

TT 

Phân 
nhóm 
theo 
TT14 

Tên hàng hóa Tiêu chí kỹ thuật ĐVT Số lượng 

1 6 
Bột bó cuộn  
10cm x 2.7m  

* Chất liệu: thạch cao.  
* Cuộn kích thước: 10cm x 2.7m hoặc tương đương.  
* Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE hoặc tương đương. 

Cuộn 400 

2 6 
Bột bó cuộn  
15cm x 2.7m 

* Chất liệu: thạch cao.  
* Cuộn kích thước: 15cm x 2.7m hoặc tương đương.  
* Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE hoặc tương đương. 

Cuộn 400 

3 6 
Băng keo chỉ thị 
nhiệt độ 

*Thành phần : Keo, hóa chất hấp thụ nhiệt.  
*Kích thước: Cuộn (12mm x 50m) . 
*Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE hoặc tương đương. 

Cuộn 50 

4 5 
Bơm tiêm 10ml 
+ kim 25G 

* Dung tích: 10ml. Thành phần: 
+ Kim: chất liệu thép không rỉ. Kim 23G, 25G. Đầu 
kim sắc nhọn vát 3 cạnh, có nắp đậy. 
+ Ống Xylanh, Pit tông: chất liệu nhựa dùng trong y 
tế. Pit tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. 
+ Gioăng: chất liệu cao su dùng trong y tế. 

Cái 30.000 

5 6 Đầu col vàng 

*Bằng nhựa PP,có khía  
*Thể tích 200 μl.  
*Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE. Cái 6.000 

6 6 
Dây hút nhớt có 
khóa 

* Chất liệu: nhựa PVC y tế, dây mềm, có chiều dài 
500 mm. 
* Có khóa van điều chỉnh. 
* Các số, từ 6-14 
* Đóng gói riêng. Tiệt trùng. 
* Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE. 

Cái 100 



7 6 
Dây thở oxy 2 
nhánh người lớn 

* Chất liệu: nhựa PVC dùng trong y tế, không độc 
hại. 
* Sử dụng cho người lớn. Dài tối thiểu 2m 
* Đóng gói riêng. Tiệt trùng. 
* Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE hoặc tương đương. 

Cái 1.500 

8 6 
Dây thở oxy 2 
nhánh trẻ em 

* Chất liệu: nhựa PVC dùng trong y tế, không độc 
hại. 
* Sử dụng cho trẻ em. Dài tối thiểu 2m 
* Đóng gói riêng. Tiệt trùng. 
* Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE hoặc tương đương. 

Cái 100 

9 5 Gel siêu âm 

* Gel dùng trong siêu âm. 
* Không chứa formaldehyde. Không gây kích ứng 
da. 
* PH:5-7.5. Can 1-5 lít. 
* Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE hoặc tương đương. 

Can 16 

10 6 
Giấy in điện tim 
3 cần (63mm x 
30m) 

*Ghi lại các biến thiên của dòng điện do tim phát ra 
trong khi hoạt động co bóp. 
*Kích thước 63mm x 30m. 
* Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE hoặc tương đương. 

Cuộn 100 

11 6 
GIẤY Monitor 
sản khoa 152mm 
x 90 mm x150 tờ 

*Kích thước 152mm x 90 mm x150 tờ 
Giấy in dùng ghi tim thai và cơn gò có bề mặt trơn 
láng, đường kẻ ô vuông rõ ràng, dễ đọc, in chi tiết rõ 
ràng, độ nhạy cao, dễ dàng đọc khi chẩn đoán.  
* Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE hoặc tương đương. 

Xấp 100 

12 6 
Kim châm cứu 
số 3 

* Chất liệu: thép không gỉ. Vô trùng 
* Các cỡ. 
* Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE hoặc tương đương. 

Cái 70.000 

13 5 
Kim tiêm tiệt 
trùng 18G 

* Chất liệu: Thép không rỉ, mũi kim cắt vát 3 cạnh, 
sắc, nhọn. 
* Số 18G. Tiệt trùng 
* Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE hoặc tương đương. 

Cái 80.000 

14 6 
Nút chặn kim 
luồn 

* Chất liệu: Được làm từ nhựa dùng trong y tế. 
* Có tẩm Heparin. 
* Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE hoặc tương đương. 

Cái 2.000 



 
2. Yêu cầu về thông tin cung cấp: 

- Số lượng của báo giá: 01 bản gốc.  

- Bảng báo giá (theo Biểu mẫu đính kèm). 

- Giấy chứng nhận/tài liệu chứng minh đủ điều kiện kinh doanh theo quy 

định tại Nghị định 98/NĐ-CP  

- Người đại diện cho Công ty/Doanh nghiệp tham dự chào giá phải ghi rõ tên 

Công ty/Doanh nghiệp, địa chỉ trên bì thư báo giá.  

- Bảng báo giá phải được bỏ vào phong bì thư dán kín để bảo mật và tạo sự 

khách quan trong việc báo giá. 

3. Thông tin nhận báo giá: 

- Báo giá gửi qua đường bưu điện (Ngoài bì thư) ghi rõ gửi về địa chỉ cụ 

thể như sau:  

  + Nơi nhận: Phòng Văn thư -Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn. 

+ Địa chỉ: Khu Phố 7, phường Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định 

  + Số điện thoại: 0256.3765.892. 

  - Mail nhận file mềm (Word hoặc Exel) và Scan báo giá gốc: 

duocttythn@gmail.com. 

Thông tin liên hệ: Ds Trần Quang Thành, SĐT: 0919.464.025; 

0256.3565.173 

4. Thời gian gửi Báo giá: 

15 5 
Ống nghiệm 
Edta K2 

* Thể tích chứa mẫu: 2ml. Thành phần: 
+ Ống nghiệm: chất liệu nhựa dùng trong y tế. Ống 
chứa hóa chất  EDTA (EthyleneDiamineTetraacetic 
Acid) K2 dùng kháng đông cho 2ml máu  
+ Nắp ống nghiệm: nhựa dùng trong y tế. 

Cái 30.000 

16 6 
Ống nội khí 
quản có bóng 
các số 

* Chất liệu: nhựa PVC y tế không độc hại, trong 
suốt. 
* Có bóng chèn. Các số: từ số 2,5 đến 8,5 
* Đóng gói riêng. Tiệt trùng. 
* Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE hoặc tương đương. 

Cái 30 

17 6 
Ống thông Foley 
2 nhánh 8-18 

* Chất liệu cao su thiên nhiên, có phủ silicon. 
* Có bóng chèn. Các số. 
* Đóng gói riêng. Tiệt trùng. 
* Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE hoặc tương đương. 

Cái 150 

18 3 
Phim X-Quang 
khô laser 8 x 
10inch  

* Là phim (film) khô laser. Kích thước (20x25) cm 
hoặc tương đương (8x10 inch) 
* Thành phần chính: 90-99% Polyethylene 
terephthalate, <1% chất phụ gia, <1% chất kết dính. 
* Phù hợp với máy in phim X quang kỹ thuật số. 
* Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE hoặc tương đương. 

Tấm 10.000 

 Tổng cộng: 18 khoản    



Gửi về Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn: Gửi trước 16 giờ 00 phút, ngày 

07 tháng 02 năm 2023. 

Rất mong sự hợp tác của quý đơn vị./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Trang TTĐT của TTYT; 
-  Lưu: VT, TCKT, KD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Hữu Vinh 
 

 

 

 

 

 



Biểu mẫu I: 

Tên công ty:…….. 
Địa chỉ:………….. 
Số ĐT: ................. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

............, ngày      tháng      năm 2023 
 

BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn. 

Căn cứ nhu cầu Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn về việc báo giá vật tư y tế  
phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị. 

Công ty ................................... xin trân trọng báo giá như sau: 

 

ST
T 

Tên vật tư y tế Tên 
thươ
ng 

mại 

Mã 
sản 

phẩm 

Đơn 
vị 

tính 

Đặc 
tính/
thôn
g số 
kỹ 

thuậ
t 

Hãng 
SX, 

nước 
SX/ch
ủ sở 
hữu 

Số 
GPĐK

/ Số 
GPLH

/ Số 
CBTC 

Phân 
nhóm 

theo TT 
14/2020/
TT-BYT 

Báo 
giá 

(đồng
) 

Giá kê 
khai 
theo 

NĐ/2021
/NĐ-CP 

Mã kê 
khai/Đư
ờng dẫn 
kê khai 

giá 
(https://
kekhaigi
attbyt.m
oh.gov.v

n) 

Giá trúng 
thầu kèm 

Đường dẫn 
giá trúng 

thầu trong 
vòng 90 

ngày gần 
đây 

(https://con
gkhaiketqu
athau.moh.

gov.vn) 

1 
Bột bó cuộn  

10cm x 2.7m  
 

 
Cuộn        

 

2 
Bột bó cuộn  

15cm x 2.7m 
 

 
Cuộn        

 

3 
Băng keo chỉ 

thị nhiệt độ 
 

 
Cuộn        

 

4 

Bơm tiêm 

10ml + kim 

25G 
 

 

Cái        

 

5 Đầu col vàng  
 

Cái        
 

6 
Dây hút nhớt 

có khóa 
 

 
Cái        

 

7 

Dây thở oxy 2 

nhánh người 

lớn 
 

 

Cái        

 

8 
Dây thở oxy 2 

nhánh trẻ em 
 

 
Cái        

 



9 Gel siêu âm  
 

Can        
 

10 

Giấy in điện 

tim 3 cần 

(63mm x 30m) 
 

 

Cuộn        

 

11 

GIẤY Monitor 

sản khoa 

152mm x 90 

mm x150 tờ 

 

 

Xấp        

 

12 
Kim châm cứu 

số 3 
 

 
Cái        

 

13 
Kim tiêm tiệt 

trùng 18G 
 

 
Cái        

 

14 
Nút chặn kim 

luồn 
 

 
Cái        

 

15 
Ống nghiệm 

Edta K2 
 

 
Cái        

 

16 

Ống nội khí 

quản có bóng 

các số 
 

 

Cái        

 

17 

Ống thông 

Foley 2 nhánh 

8-18 
 

 

Cái        

 

18 

Phim X-Quang 

khô laser 8 x 

10inch  
 

 

Tấm        

 

  Tổng cộng: 18 khoản 

 

*Ghi chú:  

 - Chi phí trên đã bao gồm: Thuế giá trị gia tăng, chi phí bảo hành, chi phí 
vận chuyển đến tận khoa dược của Trung tâm Y tế Hoài Nhơn và các chi phí khác 
có liên quan, bên mua không phải trả bất kỳ chi phí nào thêm. 

 - Bảng báo giá có thời hạn đến:……/……/2023 (Ghi rõ thời hạn). 

Mọi chi tiết xin liên hệ:…… (Phương thức liên hệ của công ty). 

 ……., ngày….tháng 02 năm 2023 

ĐẠI DIỆN CÔNG TY 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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